         Vật lý 6 giữa kỳ 2 năm học 2012-2013-thời gian 45 phút 

Soạn :28-2 Tiết:26   KIỂM TRA 1 TIẾT

I.Mục tiêu:    
1.Kiến thức:
Kiểm tra mức độ hiểu biết của học sinh về 1 số nội dung của chương I và II: sự nở vì nhiệt của các chất.
2.Kỹ năng:
Tổng hợp,phân tích để đi đến kiến thức,trình bày bài làm.

3.Thái độ:

Nghiêm túc trong kiểm tra thi cử.

II.Tổ chức giờ học: 

1.Ổn định tổ chức. 

2.Kiểm tra.

III.Ma trận:
	NỘI DUNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG(điểm)

	1.Ròng rọc
	               
	1              1 
	1           1
	2         2 

	2.Sự nở vì nhiệt của chất rắn
	1             1 
	
	1          0,5 
	2         1,5 

	3.sự nở vì nhiệt của chất lỏng
	1          1.5    
	 
	
	1        1,5 

	4.Sự nở vì nhiệt của chất khí
	1.           1 
	
	1           1
	2         2 

	5.Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
	
	1              1 
	1          0,5 
	2         1,5

	6.Nhiệt kế thang đo nhiệt độ
	1          0,5
	
	1           1 
	2         1,5

	7. Tổng:
	4        4 đ 
	2            2 đ           
	5           4đ
	11    10 điểm


IV.Đề kiểm tra:  Đề 1
1.Ròng rọc có mấy loại? nêu tên và công dụng của từng loại?(2đ)

2.a. Hãy sắp xếp các chất rắn sau đây theo sự nở vì nhiệt từ  ít tới nhiều: Nhôm,đồng,Sắt.(1đ)    b.Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm?(0,5đ)
3.Hãy sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt sau đây từ ít tới nhiều: rượu,dầu nước(1.5đ)
4.a.Sự nở vì nhiệt của chất khí khác nhau thì giống nhau hay khác nhau?
(1đ)
b.Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước,rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra?làm thế nào để tránh hiện tượng này?(1đ)
5.a.Băng kép gồm hai thanh đồng và thép khi bị làm lạnh thì cong lại và cong về phía nào?(1đ)   b.Tại sao các đường ray xe lửa người ta phải đặt các thanh ray cách nhau một khoảng ngắn dọc theo đường ray.(0,5đ)

6.a.Nhiệt kế Ytế dùng để làm gì?nhiệt kế rượu dùng để làm gì?Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để làm gì? (0,5đ)
b.Nhiệt độ 350c trong nhiệt giai-xen-xi-út tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Fa-ren-hai?(1đ)
ĐỀ 2:  

1.Ròng rọc có mấy loại? nêu tên và công dụng của từng loại?(2đ) 
2.a. Hãy sắp xếp các chất rắn sau đây theo sự nở vì nhiệt từ  nhiều tới ít: Nhôm,đồng,Sắt.(1đ)   b.Khi nung nóng  một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm?(0,5đ)
3.Hãy sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt sau đây từ nhiều tới ít: nước,dầu rượu(1.5đ)
4.a. a.Sự nở vì nhiệt của chất khí khác nhau thì giống nhau hay khác nhau?

(1đ)

b.Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra?  làm thế nào để tránh hiện tượng này?(1đ)

5.a.Băng kép gồm hai thanh đồng và thép khi bị đốt nóng thì cong lại và cong về phía nào?(1đ) b.Tại sao 2 gối đỡ của các cầu bằng thép lại không giống nhau,
một gối đỡ lại được đặt trên các con lăn? (0,5đ)

6.a.Nhiệt độ nước đá đang tan là bao nhiêu độ C,nhiệt độ hơi nước đang sôi là bao nhiêu độ C? ( 0,5đ)

b.Nhiệt độ 450c trong nhiệt giai-xen-xi-út tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Fa-ren-hai?(1đ)

